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NĂM HỌC 2020 -2021

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Công việc được giao
	Biên chế/ HĐ

	1
	Đỗ Thị Đỗ Quyên
	Giám đốc
	Quản lý chung
	Biên chế

	2
	Đặng Thanh Tùng
	Phó Giám đốc
	( Phụ trách CM, hỗ trợ giáo dục hòa nhập). Đánh giá trẻ KT(bảng kiểm PT)
	Biên chế

	3
	Phạm Thị Hạnh
	Phó Giám đốc
	(HĐGDNG). Đánh giá trẻ KT(PETR, LEA), phụ trách CSVC, thi đua
	Biên chế

	4
	Võ Thị Trâm
	GVMN
	Trưởng phòng CTS, GVCN lớp KN3/1
	Biên chế

	5
	Trần Thị Lý
	GVMN
	Phó phòng CTS. Hỗ trợ GDHN
	Biên chế

	6
	Nguyễn Thị Dạ Thảo
	GVMN
	Giáo viên lớp 1A/1. Hỗ trợ GDHN Đánh giá trẻ KT
	Biên chế

	7
	Trần Thị Gia Uyên
	GVMN
	GDCN, hỗ trợ GDHN
	Biên chế

	8
	Kiều Thị Viết Hà
	GVMN
	Giáo viên lớp KN2/1
	Biên chế

	9
	Nguyễn Thị Mai
	GVMN
	Giáo viên lớp 1A/2
	Biên chế

	10
	Bùi Thùy Diễm
	GVMN
	Nghỉ hộ sinh
	Biên chế

	11
	Nguyễn Thị Huyền Ly
	GVMN
	Hỗ trợ GDHN
	Biên chế

	12
	Trần Thị Thanh Xuân
	GVMN
	GDCN, hỗ trợ GDHN
	Biên chế

	13
	Nguyễn Thị Diễm My
	GVMN
	Giáo viên lớp KN3/2
	Biên chế

	14
	Trần Thị Thu Mai
	GVMN
	Giáo viên lớp KN1
	Biên chế

	15
	Phạm Thị Diễm
	GVMN
	Giáo viên lớp KN3/2
	HĐ

	16
	Lê Thị Hương
	GVMN
	Giáo viên lớp KN2/2
	HĐ

	17
	Nguyễn Thị Hiền
	GVMN
	Giáo viên lớp KN2/2
	HĐ

	18
	Nguyễn Thị Hằng
	GVMN
	GVCN lớp KN3/1
	HĐ

	19
	Trần Thị Thanh Thủy
	GVTH
	Trưởng phòng TH. Chủ nhiệm lớp 4 HTGDHN
	Biên chế

	20
	Lê Thị Giang
	GVTH
	Phó phòng TH. Chủ nhiệm lớp 3. Hỗ trợ GDHN – Đánh giá trẻ KT.
	Biên chế

	21
	Phan Thị Thanh Vân
	GVTH
	Chủ nhiệm lớp 5.  Hỗ trợ GDHN Đánh giá trẻ KT
	Biên chế

	22
	Nguyễn Trần Văn Nguyệt
	GVTH
	Dạy tiểu học
	HĐ

	23
	Lê Thị Kim Thoa
	GVTH
	Chủ nhiệm lớp 2/1
	Biên chế

	24
	Lê Thị Hà
	GVTH
	Chủ nhiệm lớp 2/2. Hỗ trợ GDHN. Đánh giá trẻ KT
	Biên chế

	25
	Trịnh Thị Xuân Hiếu
	GVTH
	Dạy tiểu học
	Biên chế

	26
	Nguyễn Mậu Châu Sương
	GVTH
	Chủ nhiệm lớp 1C
	Biên chế

	27
	Hồ Thị Mỹ Dung
	GVTH
	Chủ nhiệm lớp 1KT. 
Hỗ trợ GDHN.

Kỹ thuật viên máy trợ thính
	Biên chế

	28
	Nguyễn Phúc Toàn
	GVTH
	Giáo viên thể dục. Dạy nghề. Tập PHCN
	Biên chế

	29
	Lê Lan Phượng
	GVTH
	Giáo viên Âm nhạc Tiểu học. Dạy nghề âm nhạc. Dạy năng khiếu múa
	Biên chế

	30
	Phan Ngọc Sang
	GVTH
	Giáo viên Âm nhạc Tiểu học. Phụ trách các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Dạy nghề âm nhạc
	Biên chế

	31
	Cao Thị Thủy
	GVTH
	Dạy môn Mỹ thuật tiểu học. Dạy nghề thủ công, may. Dạy KN6
	Biên chế

	32
	Phạm Thị Quyên
	GVTH
	Chủ nhiệm lớp 1B
	Biên chế

	33
	Lưu Thị Nguyên Duyên
	GVTH
	Dạy tiểu học
	Biên chế

	34
	Phan Thị Mỹ Lệ
	GVTrH
	Trưởng phòng CTXH.  Hỗ trợ tiếng Anh cấp TrH– Dạy Tiếng Anh Tiểu học-
	Biên chế

	35
	Nguyễn Xuân Việt
	GVTH
	Phó phòng CTXH. Dạy GDCN -  Đánh giá, hỗ trợ GDHN
	Biên chế

	36
	Trịnh Thị Ngọc
	GVTrH
	Hỗ trợ môn Hóa - Vật lý cấp TrH, GV Dạy nghề
	Biên chế

	37
	Hoàng Văn Khương
	NV phục vụ
	Nhân viên hỗ trợ (môn Lịch sử, viết chữ Braille)
	HĐ

	38
	Nguyễn Văn Tý


	NV văn thư
	Nhân viên hỗ trợ,  vi tính trung học, Hỗ trợ HS đọc viết chữ Braille.
	HĐ

	39
	Võ Quang Lực
	GVTrH
	Hỗ trợ Toán cấp Trung học – Dạy cấp tiểu học- Hỗ trợ GDHN
	HĐ

	40
	Nguyễn Đức Thảo
	Chuyên viên
	Trưng tập về Sở GD
	Biên chế

	41
	Đỗ Trọng Tư
	GVTH
	Giáo viên dạy PHCN. Dạy thể dục, kỹ năng
	Biên chế

	42
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	GVTH
	GV lớp KN4,thực hành Doshahou
	Biên chế

	43
	Trần Thị Ngân
	GVTH
	GV lớp KN5
	Biên chế

	44
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	GVTrH
	Dạy Ngữ văn
	HĐ

	45
	Lê Văn Nam
	nhân viên kỹ thuật
	Trưởng phòng Hành chính. Nhân viên kỹ thuật. Dạy vi tính cho HS
	Biên chế

	46
	Trần Thị Lanh
	Cấp dưỡng
	Cấp dưỡng. Vệ sinh khuôn viên xung quanh nhà bếp
	HĐ

	47
	Trần Thị Nguyệt
	Kế toán
	Kế toán TT
	HĐ

	48
	Trần Thị Mẫn
	VT
	Thủ quỹ - Thủ kho, tiếp khách đột xuất
	HĐ

	49
	Trần Văn Ân
	VT
	Văn thư, giáo vụ - Băng rôn, khẩu hiệu, tiếp khách đột xuất
	HĐ

	50
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Y tế
	Y tế  – Kiểm tra thực phẩm, quản lý nội trú. Tập PHCN
	HĐ

	51
	Vũ Thị Tình
	Thư viện
	Phó phòng Hành chính – Thư viện. Hỗ trợ dạy nghề
	Biên chế

	52
	Nguyễn Thị Nga
	Cấp dưỡng
	Cấp dưỡng – Vệ sinh xung quanh nhà bếp
	HĐ

	53
	Trần Thị Ngữ
	Phục vụ
	Phục vụ
	HĐ

	54
	Lê Thị Thiện
	Phục vụ
	Phục vụ
	HĐ

	55
	Đặng Tấn Ba
	Phục vụ
	Phục vụ (vệ sinh TT),  Âm thanh. Dạy nghề hương
	HĐ

	56
	Trần Văn Doanh
	Bảo vệ
	Bảo vệ
	HĐ

	57
	Lê Đức Phục
	Bảo vệ
	Bảo vệ.
	HĐ

	58
	Phạm Điệp
	Bảo vệ
	Bảo vệ.
	HĐ

	59
	Mai Tấn Trung
	VT
	Nhân viên hỗ trợ
	HĐ

	60
	Trương Thị Lương
	Phục vụ
	quản lý nội trú
	HĐ


